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Kỹ thuật nuôi thức ăn tươi sống cho động vật thủy sản /  Nguyễn Thị Thanh, Phạm Mỹ Dung.. - 
Nghệ An : Đại học Vinh, 2022. - 202 Tr. : 21 cm., Phân loại: 639.8 NGT 2022, Tài liệu tham 
khảo
Tóm tắt: Trình bày về vai trò của thức ăn tươi sống và tổng quan về tình hình nghiên cứu, nuôi 
thức ăn tươi sống cho động vật thuỷ sản trên thế giới và ở Việt Nam. Phân tích những đặc tính 
sinh học và kỹ thuật nuôi các loại thức ăn tươi sống thường dùng cho động vật thuỷ sản như: 
tảo, luân trùng, artemia, copepoda...
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Toàn cảnh ngành Thủy sản Việt Nam /  Phùng Đức Tiến (ch.b.), Nguyễn Văn Long, Lưu 
Quang Định,.... - H. : Nông thôn ngày nay Dân Việt, 2023. - 394 Tr. ; 28 cm., Phân loại: 
639.597 TOA 2023, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Trình bày tổng quan phát triển ngành thủy sản; Chiến lược đến hành động; Những 
mốc son: về khai thác thủy sản bền vững, có trách nhiệm, Nuôi trồng thủy sản, nhiều dư địa để 
phát triển, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản, kiểm ngư; Công tác nghiên cứu, thương mại 
và hội nhập quốc tế; Thủy sản Việt Nam chinh phục thị trường thế giới
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Rong biển tại một số đảo đông - bắc Việt Nam /  Đàm Đức Tiến (c.b), Nguyễn Mạnh Linh,... 
[et al].. - H. : Hà Nội, 2023. - 256 tr. : 16 x 24 cm., Phân loại: 639.89 RON 2023, Tài liệu tham 
khảo
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Tiến tới quản lý vật liệu sử dụng làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản trên biển tại Quảng 
Ninh /  Cao Thị Thu Trang (ch.b.), Nguyễn Xuân Thành, Nguyễn Văn Công.... - H. : Khoa học 
tự nhiên và Công nghệ, 2023. - 286 Tr. : 24 cm., Phân loại: 639.80959729 TIEN 2023, Tài liệu 
tham khảo
Tóm tắt: Trình bày tổng quan tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa tỉnh Quảng Ninhgl; Đặc 
điểm môi trường các vụng nuôi; Tình hình sử dụng và quản lý các vật liệu phao nổi trong nuôi 
trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Độ bền của các vật liệu sử dụng làm phao nổi 
trên địa bàn; Các tác động của phao nổi đến môi trường và hệ sinh thải biển; Mô phỏng sự lan 
truyền của các vật liệu làm phao nổi trong vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh; Đề xuất các giải 
pháp giảm thiểu tác động tiêu cực của vật liệu làm phao nổi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; Xây 
dựng quy chuẩn kỹ thuật địa phương về vật liệu làm phao nổi trong nuôi trồng thủy sản tỉnh 
Quảng Ninh
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Giáo trình di truyền và chọn giống thủy sản /  Nguyễn Thị Mai(ch.b.), Ngô Phú Thỏa, Trần 
Đình Luân.. - H. : Học viện Nông nghiệp, 2024. - xii, 138 tr. : 19 x 27 cm., Phân loại: 
639.0711 NGM 2024, Giáo trình
Tóm tắt: Trình bày về nhiễm sắc thể; Axit Deoxiribonucleic (DNA); Gen; Biến dị và đột biến; 
Di truyền giới tính và điều khiển giới tính động vật thủy sản; Di truyền và thuần hóa động vật 
thủy sản; Chọn giống động vật thủy sản; Ứng dụng kĩ thuật di truyền hiện đại trên động vật 
thủy sản

THƯ MỤC CHUYÊN ĐỀ THỦY SẢN
(GIAI ĐOẠN XUẤT BẢN TỪ  NĂM 2022-2025)
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Đặc điểm sinh học và công nghệ nuôi cá trắm đen (Mylopharyngodon piceus Richardson, 
1846) ở Việt Nam /  Kim Văn Vạn(ch.b.), Nguyễn Thị Diệu Phương, Trần Ánh Tuyết.. - H. : 
Học viện Nông nghiệp, 2024. - xiii, 118 tr. ; 19 x 27 cm., Phân loại: 639.3 KIV 2024, Tài liệu 
tham khảo
Tóm tắt: Trình bày đặc điểm sinh học cá trăm; Công nghệ nuôi đơn cá trắm đen; Công nghệ 
nuôi ghép cá trắm đen trong ao; Một số bệnh thường gặp ở cá trắm đen và biện pháp phòng trị 
bệnh; Thu hoạch, vận chuyển lưu giữ và chế biến cá trắm đen thương phẩm
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Chuyên đề học tập Công nghệ 12 - Lâm nghiệp - Thủy sản : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo 
dục và Đào tạo phê duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 704/QĐ-
BGDĐT ngày 01/03/2024 / Nguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.), Nguyễn Thu Thủy (ch.b.), Nguyễn 
Ngọc Tuấn (ch.b.), Dương Thị Hoàn.... - Huế : Đại học Huế, 2024. - 71 tr. : 27 cm., Phân loại: 
639.0712 CHU 2024, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Trình bày 3 chuyên đề như: Chuyên đề công nghệ sinh hoc trong lâm nghiệp; Chuyên 
đề công nghệ sinh hoc trong thủy sản; Chuyên đề nuôi cá cảnh
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Công nghệ 12: Lâm nghiệp - Thuỷ sản : Sách đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê 
duyệt sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông tại Quyết định số 704/QĐ-BGDĐT ngày 
01/03/2024 / Nguyễn Tất Thắng (tổng ch.b.), Nguyễn Thu Thủy (ch.b.), Nguyễn Ngọc Tuấn 
(ch.b.), Dương Thị Hoàn, Phạm Thị Lam Hồng, Đoàn Thị Nhinh.. - Tp. Hồ Chí Minh : Đại học 
Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2024. - 143 tr. : 27 cm., Phân loại: 639.0712 CON 2024, Tài liệu 
tham khảo
Tóm tắt: Giới thiệu chung về lâm nghiệp; Trồng và chăm sóc rừng; Bảo vệ và khai thác tài 
nguyên rừng bền vững; Giới thiệu chung về thủy sản; Môi trường nuôi thủy sản; Công nghệ 
giống thủy sản; Công nghệ thức ăn thủy sản; Công nghệ nuôi thủy sản; Phòng, trị bệnh thủy 
sản; Bảo vệ và khai thác nguồn lợi thủy sản
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Nguồn lợi hàu biển Việt Nam : Sinh thái và kỹ thuật nuôi nâng cao / Cao Văn Nguyện, Huỳnh 
Minh Sang, Phan Minh Thụ.. - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2024. - 285 tr. :: 24 cm., 
Phân loại: 639.41 CAN 2024, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Trình bày về nguồn lợi hàu biển Việt Nam; diện tích mặt nước nuôi hàu và tiềm năng 
phát triển nghề nuôi hàu biển ở nước ta; yếu tố sinh thái ảnh hưởng đến sinh trưởng và tỉ lệ 
sống của hàu; đặc điểm sinh học của một số loài hàu có giá trị kinh tế phục vụ nuôi trồng thuỷ 
sản và việc nuôi hàu thương phẩm; vệ sinh an toàn thực phẩm hàu tươi sống, sử dụng enzyme 
và hoá sinh chế biến sản phẩm từ hàu; vài trò của hàu trong hệ sinh thái và kỹ thuật tạo rạn 
nhân tạo hàu
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Bệnh hoại tử gan tụy cấp tính trên tôm nuôi nước lợ /  Kim Văn Vạn, Nguyễn Thị Hạnh.. - H. : 
Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 107 tr. ; 21 cm., Phân loại: 639.6 KIV 2025, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Tài liệu được biên soạn nhằm cung cấp cái nhìn toàn diện về bệnh AHPND, từ dịch 
tễ, căn nguyên và tác nhân gây bệnh đến các phương pháp chẩn đoán, phòng ngừa và điều trị 
bệnh tôm.
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Những điều bạn cần biết về bệnh do vi rút TiLV (Tilapia lake virus) gây ra /  Đặng Thị Lụa.. - 
H. : Nxb. Hội Nhà văn, 2025. - 56 tr. ; 21 cm., Phân loại: 639.3774 ĐAL 2025, Tài liệu tham 
khảo
Tóm tắt: Tài liệu được biên soạn nhằm cung cấp thông tin cập nhật, đơn giản hoặc câu hỏi 
thường gặp về TiLV hay bệnh do virus TiLV gây ra.
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Diễn biến dinh dưỡng nitrogen và phosphorus trong môi trường nuôi cá lồng vùng biển ven bờ 
Việt Nam /  Dương Thanh Nghị (ch.b.), Trần Quang Thư, Lê Thị Phương Quỳnh, Nguyễn Đắc 
Vệ, Đinh Hải Ngọc, Nguyễn Đức Cự.. - H. : Khoa học tự nhiên và công nghệ, 2025. - 330 tr. : 
24 cm., Phân loại: 639.3209597 DIE 2025, Tài liệu tham khảo
Tóm tắt: Trình bày tổng quan dinh dưỡng nitrogen và phosphorus trong môi trường nuôi cá 
lồng biển ven bờ Việt Nam; Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu diễn biến dinh 
dưỡng nitrogen và phosphorus trong môi trường nuôi cá lồng vùng biển ven bờ Việt Nam; 
Biến động dinh dưỡng nitrogen và phosphorus trong môi trường nước biển ven bờ Việt Nam; 
Hoạt động nuôi cá lồng ở vùng biển ven bờ và biến động chất lwongj môi trường nước trong 
khu vực; Động thái dinh dưỡng nitrogen và phosphorus trong môi trường nuôi cá lồng vùng 
biển ven bờ Việt Nam; Nguyên nhân và giải pháp giảm thiểu rủi ro ô nhiễm dinh dưỡng 
nitrogen và phosphorus trong môi trường nước nuôi cá lồng vùng biển ven bờ Việt Nam
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Bệnh ký sinh trùng ở động vật thủy sản /  Kim Văn Vạn (ch.b.), Trương Đình Hoài.. - H. : Học 
viện Nông nghiệp, 2025. - viii, 125 Tr. ; 24 cm., Phân loại: 639 KIV 2025, Giáo trình
Tóm tắt: Trình bày khái niệm và các phương thức truyền bệnh ký sinh trùng ở động vật thủy 
sản; Các phương pháp chẩn đoán bệnh ký sinh trùng ở động vật thủy sản; Thuốc và cách dùng 
thuốc trị ký sinh trùng cho động vật thủy sản; Một số bệnh ký sinh trùng ở động vật thủy sản
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